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      PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN SINH VIÊN HÀNG THÁNG
Học kỳ ….  năm học ………………..

Họ và tên : …………………..……Lớp …………. MSSV…………………………….Ngày sinh hoạt lớp :…………..
                                     Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) …………………………………Học phí nộp …………………. Ngày nộp ….................
	TT
	    Môn học  đăng ký học học
       Phần trong học kỳ ……
	số

tín chỉ
	Giờ học
	Thời gian học

phòng học
	Họ và tên

giảng viên
	Sinh viên

tự đánh giá
	Ký xác nhận CVHT

Học kỳ … 
	Kết quả kiểm tra GVCN (CVHT)

	
	
	
	
	
	
	CP
	0P
	Tự học
	SH
	KQ

HT
	ĐRL
	9
	10
	11
	12
	1
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Những NLCB CNML2
	3
	9h-10.45’
	18/2-28/5/2013-H4.2
	Trịnh T Thủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấu Tạo
	2
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết kế
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dự toán
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vẽ XD
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	NLCB của chủ nghĩa Mác LN
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sinh viên tự tổng hợp:
	17
	
	
	
	15
	20
	
	
	2.5
	80
	
	
	
	
	
	


Ghi chú : Cuối tháng sinh viên nộp về CVHT                                     Phụ huynh               GVCN (CVHT)               Vĩnh Long, ngày…tháng…năm ….
 Cột (07) Vắng có phép ghi bằng viết chì;                                                                                                                                                                                                         (Sinh viên ký tên)
 Cột (08) Vắng không phép ghi bằng viết chì;

 Cột (09) Ghi tổng số tiết tự học SV phải tự đánh máy;
 Cột (10) Tham ra các buổi LĐ, tập trung, hội thảo ...; 

 Cột (11) Sinh viên tự đánh giá : Điểm rèn luyện  điểm. Ví dụ 70 điểm…


 Cột (12) Kết quả học tập cuối kỳ ;
Điểm A,B,C,F. Ví dụ : 2,0……3,6
  - Tháng nộp về CVHT ký xác nhận theo từng tháng theo qui định .                       …….………………                  …………………….                                  …………………………..
   
  - Sinh viên tự đánh máy, ghi kết quả học, rèn (không để mất, thất lạc phiếu này).
MTU 0.1








